
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGDĐT ngày         tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Đơn vị: Tỉnh An Giang 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Hồ Xuân Đức Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Thoại Ngọc Hầu 

Ba Toán 

2.  Em Nguyễn Xuân Nhị Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Thoại Ngọc Hầu 

Ba Ngữ văn 

3.  Em Phan Hoàn Mỹ Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Thủ Khoa Nghĩa 

Ba Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 03 học sinh đoạt giải ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Hoàng Ngọc Mỹ Tiên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn 

Nhất Địa lí 

2.  Em Nguyễn Kiều Minh Tâm Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Toán 

3.  Em Phạm Phương Nam Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Sinh học 

4.  Em Nguyễn Văn Hưng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Tin học 

5.  Em Nguyễn Thị Thu Phượng Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Ngữ văn 

6.  Em Trần Linh Chi Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Tiếng Anh 

7.  Em Vũ Phan Như Hảo Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Tiếng Anh 

8.  Em Lê Hữu Thọ Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

9.  Em Nguyễn Thảo Vy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Lịch sử 

10.  Em Nguyễn Thị Thanh Mai Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Lịch sử 

11.  Em Đỗ Hoàng Việt Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Lịch sử 

Danh sách trên có 11 học sinh. 

( 01 giải nhất, 06 giải nhì, 04 giải ba) 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bắc Giang 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Giáp Thị Anh Thư Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Hoá học 

2.  Em Phạm Hồng Hà Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Hoá học 

3.  Em Đỗ Văn Quân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Hoá học 

4.  Em Trần Xuân Ngọc Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Sinh học 

5.  Em Nguyễn Văn Phú Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Ngữ văn 

6.  Em Nguyễn Thị Tỉnh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Lịch sử 

7.  Em Nguyễn Thị Lâm Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Lịch sử 

8.  Em Nguyễn Thị Trang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Lịch sử 

9.  Em Trương Nguyễn 

Phương Anh 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Lịch sử 

10.  Em Nguyễn Việt Hoàng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Địa lí 

11.  Em Nguyễn Đoàn Ngọc 

Mai 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Tiếng Anh 

12.  Em Nguyễn Phương Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Tiếng Anh 

13.  Em Tạ Văn Đạt Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Nhì Tiếng 

Trung 

14.  Em Nguyễn Thanh Bình Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Vật lí 

15.  Em Lê Phương Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Vật lí 

16.  Em Trần Huy Đạt Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Vật lí 

17.  Em Đoàn Hữu Quân Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Hoá học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

18.  Em Hoàng Thu Nga Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Hoá học 

19.  Em Hoàng Quốc Việt Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Tin học 

20.  Em Nguyễn Huy Thái Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Tin học 

21.  Em Đỗ Vân Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Ngữ văn 

22.  Em Nguyễn Thị Hồng Vân Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Ngữ văn 

23.  Em Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Ngữ văn 

24.  Em Trịnh Thị Huệ Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Ngữ văn 

25.  Em Dương Khánh Huyền Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Ngữ văn 

26.  Em Bùi Thu Quỳnh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Lịch sử 

27.  Em Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Lịch sử 

28.  Em Bùi Thu Trang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Lịch sử 

29.  Em Trần Thị Tuyết Nhung Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Lịch sử 

30.  Em Hoàng Thị Thu Phương Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Lịch sử 

31.  Em Trần Thu Phương Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Lịch sử 

32.  Em Nguyễn Thu Hiền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Địa lí 

33.  Em Nguyễn Thúy Quyên Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Địa lí 

34.  Em Hà Quý Khánh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Địa lí 

35.  Em Bùi Thanh Hải Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Tiếng Anh 

36.  Em Phạm Ngân Hà Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Tiếng Anh 

37.  Em Tạ Phúc Cường Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Tiếng Anh 

38.  Em Phạm Thị Kim Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Tiếng Anh 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

39.  Em Hà Nguyễn Tiến Đạt Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Tiếng Anh 

40.  Em Cao Thị Oanh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Tiếng Anh 

41.  Em Đặng Vân Giang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Tiếng Pháp 

42.  Em Nguyễn Thị Kiều Như Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Tiếng 

Trung 

43.  Em Nguyễn Thị Lan 

Hương 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Tiếng 

Trung 

44.  Em Đoàn Minh Huyền Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bắc Giang 

Ba Tiếng 

Trung 

 

Danh sách trên có 44 học sinh. 

(13 giải nhì, 31 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bắc Kạn 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

 Em Nguyễn Hoàng Hải 

Anh 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Bắc Kạn 

Ba Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 01 học sinh đoạt giải ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bạc Liêu 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Trang Hiểu Tín Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Bạc Liêu 

Ba Sinh học 

2.  Em Phan Trường Trí Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Bạc Liêu 

Ba Tin học 

 

Danh sách trên có 02 học sinh đoạt giải ba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bắc Ninh 

TT  Họ và tên                   Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Đỗ Đức Mạnh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhất Vật lí 

2.  Em Chu Bình An Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhất Lịch sử 

3.  Em Nguyễn Thảo Chi Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhất Lịch sử 

4.  Em Lưu Thị Hiền Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhất Lịch sử 

5.  Em Nguyễn Thị Ngọc Huyền Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhất Lịch sử 

6.  Em Nguyễn Trúc Ngân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhất Lịch sử 

7.  Em Nguyễn Thị Thu Hằng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhất Địa lí 

8.  Em Nguyễn Thị Mai Hương Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhất Địa lí 

9.  Em Vũ Anh Đức Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Toán 

10.  Em Nguyễn Ngọc Khánh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Toán 

11.  Em Lê Đức Minh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Toán 

12.  Em Nguyễn Thị Hoài Thu Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Toán 



TT  Họ và tên                   Lớp, trường Giải Môn 

13.  Em Trần Viết An Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Vật lí 

14.  Em Phùng Hoàng Phương Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Vật lí 

15.  Em Nguyễn Đăng Vũ Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Vật lí 

16.  Em Nguyễn Quang Đức Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Hoá học 

17.  Em Nguyễn Minh Hùng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Hoá học 

18.  Em Nguyễn Đức Hà Nam Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Hoá học 

19.  Em Nguyễn Văn Tuyển Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Hoá học 

20.  Em Trần Đình Bình Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Sinh học 

21.  Em Nguyễn Thị Linh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Tin học 

22.  Em Hà Quang Minh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Tin học 

23.  Em Ngô Văn Tuân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Tin học 

24.  Em Đỗ Thị Ngâm Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Ngữ văn 

25.  Em Nguyễn Thị Kim Oanh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Ngữ văn 

26.  Em Nguyễn Bỉnh Trung Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Lịch sử 

27.  Em Nguyễn Thị Hương Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Địa lí 



TT  Họ và tên                   Lớp, trường Giải Môn 

28.  Em Phùng Thị Minh Nguyệt Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Nhì Địa lí 

29.  Em Nguyễn Hữu Hoan Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Toán 

30.  Em Nguyễn Đức Trung Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Toán 

31.  Em Lê Thị Khánh Hòa Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Vật lí 

32.  Em Dương Anh Thái Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Vật lí 

33.  Em Đào Duy Bách Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Hoá học 

34.  Em Nguyễn Minh Quân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Hoá học 

35.  Em Phạm Anh Vũ Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Hoá học 

36.  Em Trương Thị Quỳnh Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Sinh học 

37.  Em Dương Thùy Linh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Sinh học 

38.  Em Nguyễn Văn Lợi Học sinh lớp 10, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Tin học 

39.  Em Nguyễn Đức Thuận Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Quế 

Võ số 1 

Ba Tin học 

40.  Em Nguyễn Mậu Trà Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Tin học 

41.  Em Nguyễn Thị Ngọc Hiền Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Ngữ văn 

42.  Em Lê Thị Bích Ngọc Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Ngữ văn 



TT  Họ và tên                   Lớp, trường Giải Môn 

43.  Em Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Lịch sử 

44.  Em Đoàn Thị Nguyên Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Địa lí 

45.  Em Nguyễn Xuân Quỳnh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Địa lí 

46.  Em Nguyễn Viết Thanh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Địa lí 

47.  Em Nguyễn Thế Khánh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Tiếng 

Anh 

48.  Em Vũ Thị Lý Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Tiếng 

Anh 

49.  Em Vũ Thành Long Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Ninh 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 49 học sinh. 

(08 giải nhất, 20 giải nhì, 21 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bến Tre 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Ngọc Như 

Hảo 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bến Tre 

Nhất Ngữ văn 

2.  Em Nguyễn Thành Lộc Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bến Tre 

Nhì Toán 

3.  Em Phan Ngọc Thịnh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bến Tre 

Ba Toán 

4.  Em Đào Trọng Toàn Học sinh lớp 10, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bến Tre 

Ba Toán 

5.  Em Nguyễn Trần Xuân 

Mai 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bến Tre 

Ba Lịch sử 

 

Danh sách trên có 05 học sinh.  

(01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bình Định 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Phạm Thế Bảo Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Vật lí 

2.  Em Nguyễn Văn Phú Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Hoá học 

3.  Em Nguyễn Minh Duy Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Toán 

4.  Em Lê Nguyễn Phước 

Hưng 

Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Toán 

5.  Em Huỳnh Nguyên Phúc Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Chu Văn An 

Ba Toán 

6.  Em Nguyễn Kế An Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

7.  Em Phạm Gia Khuyến Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Chu Văn An 

Ba Vật lí 

8.  Em Trần Lê Đức Minh Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

9.  Em Dương Gia Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Chu Văn An 

Ba Hoá học 

10.  Em Nguyễn Lê Diễm 

Quỳnh 

Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Hoá học 

11.  Em Lê Thị Mỹ Lợi Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Chu Văn An 

Ba Ngữ văn 

12.  Em Đoàn Minh Phương Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

13.  Em Nguyễn Phùng Minh 

Anh 

Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Chu Văn An 

Ba Lịch sử 

14.  Em Trần Việt Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 14 học sinh. 

(02 giải nhì, 12 giải ba) 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bình Dương 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Âu Hồng Đức Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Hoá học 

2.  Em Phạm Vũ Trường Giang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Sinh học 

3.  Em Nguyễn Phú Bình Học sinh lớp 10, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Tin học 

4.  Em Nguyễn Hữu Phúc Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Lịch sử 

5.  Em Nguyễn Minh Quân Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Tiếng 

Anh 

6.  Em Nguyễn Thị Minh Thư Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Ba Vật lí 

7.  Em Lý Đức An Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Ba Hoá học 

8.  Em Hồ Tuấn Kiệt Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Ba Hoá học 

9.  Em Trịnh Viết Tuệ Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Ba Sinh học 

10.  Em Võ Minh Quân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Ba Tin học 

11.  Em Lê Hải Duy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Ba Tin học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

12.  Em Trịnh Thị Hà Trang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Ba Ngữ văn 

13.  Em Bùi Nguyễn Phương 

Anh 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Ba Lịch sử 

14.  Em Hoàng Thị Ngọc Hải Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Ba Lịch sử 

15.  Em Phạm Gia Bảo Học sinh lớp 10, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Ba Tiếng 

Anh 

16.  Em Ngô Tín Nhân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hùng Vương 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 16  học sinh.  

(05 giải nhì, 11 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bình Phước 

TT  Họ và tên                   Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Quốc Hưng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Nhất Hoá học 

2.  Em Lê Nhật Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Nhất Tin học 

3.  Em Lê Kỳ Trung Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Nhì Vật lí 

4.  Em Trần Ngọc Khánh Nam Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Nhì Vật lí 

5.  Em Nguyễn Đình Trung Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Nhì Hoá học 

6.  Em Cấn Xuân Hùng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Nhì Hoá học 

7.  Em Nguyễn Thị Kim Tuyến Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Nhì Sinh học 

8.  Em Lê Thị Thanh Hương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Nhì Sinh học 

9.  Em Phan Doãn Thái Bình Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình Long 

Nhì Tin học 

10.  Em Hoàng Hiệp Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Nhì Tin học 

11.  Em Nguyễn Đức Mạnh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Nhì Tin học 

12.  Em Trần Thị Ngọc Bích Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Nhì Lịch sử 



TT  Họ và tên                   Lớp, trường Giải Môn 

13.  Em Nguyễn Phước Nguyên Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Nhì Tiếng 

Anh 

14.  Em Dương Minh Đức Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Ba Toán 

15.  Em Nguyễn Trương Gia 

Huy 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Ba Toán 

16.  Em Võ Phạm Tuấn Dũng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Ba Toán 

17.  Em Lương Ngọc Chung Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Ba Toán 

18.  Em Nguyễn Thanh Hảo Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Ba Vật lí 

19.  Em Vũ Thế Duy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Ba Vật lí 

20.  Em Trần Nguyên Phước Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Ba Vật lí 

21.  Em Nguyễn Việt Tiến Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Ba Hoá học 

22.  Em Nguyễn Vũ Hoàng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Ba Hoá học 

23.  Em Đặng Quang Chiến Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Ba Sinh học 

24.  Em Nguyễn Hồng Chi Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Ba Sinh học 

25.  Em Phạm Trần Thanh Tâm Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Ba Sinh học 

26.  Em Lý Nguyệt Minh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Ba Ngữ văn 

27.  Em Lê Thị Trà My Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Quang 

Trung 

Ba Lịch sử 



TT  Họ và tên                   Lớp, trường Giải Môn 

28.  Em Huỳnh Minh Tiến Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Bình 

Long 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 28 học sinh. 

(02 giải nhất, 11 giải nhì, 15 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bình Thuận 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Mai Như Anh Khoa Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Trần Hưng Đạo 

Nhì Tin học 

2.  Em Nguyễn Phú Hào Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Trần Hưng Đạo 

Ba Toán 

3.  Em Huỳnh Thái Tùng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Trần Hưng Đạo 

Ba Tin học 

 

Danh sách trên có 03 học sinh.  

(01 giải nhì, 02 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Cà Mau 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Giang Miên Khải Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Phan Ngọc Hiển 

Nhì Vật lí 

2.  Em Tạ Đình Phúc Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Phan Ngọc Hiển 

Ba Ngữ văn 

3.  Em Lý Hải Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Phan Ngọc Hiển 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 03 học sinh.  

(01 giải nhì, 02 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Thành phố Cần Thơ 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Lê Minh Phương Uyên Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Nhất Tiếng 

Anh 

2.  Em Đặng Lê Minh Khang Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Nhì Sinh học 

3.  Em Trương Huỳnh Đại Long Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Nhì Tin học 

4.  Em Nguyễn Thanh Tuấn Tú Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Nhì Ngữ văn 

5.  Em Lương Gia Bảo Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Nhì Tiếng 

Anh 

6.  Em Trần Quang Vinh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Nhì Tiếng 

Anh 

7.  Em Trương Gia Bảo Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Nhì Tiếng 

Pháp 

8.  Em Trần Tuấn Ngọc Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Nhì Tiếng 

Pháp 

9.  Em Hồ Nguyễn Thủy Tiên Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Nhì Tiếng 

Pháp 

10.  Em Tạ Quang Khôi Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Ba Toán 

11.  Em Nguyễn Vĩnh Toàn Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Ba Hoá học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

12.  Em Thiều Ngọc Vy Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Ba Sinh học 

13.  Em Trần Thị Huỳnh Giao Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Lưu Hữu Phước 

Ba Địa lí 

14.  Em Từ Bảo Nghi Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Ba Địa lí 

15.  Em Nguyễn Hoàng Thanh 

Mai 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Ba Tiếng 

Anh 

16.  Em Nguyễn Quốc An Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Ba Tiếng 

Pháp 

17.  Em Nguyễn Hoàng Triết Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng 

Ba Tiếng 

Pháp 

Danh sách trên có 17 học sinh. 

( 01 giải nhất, 08 giải nhì, 08 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Cao Bằng 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

 Em Ngô Thị Thu Thảo Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Cao Bằng 

Ba Ngữ 

văn 

 

Danh sách trên có 01 học sinh đoạt giải ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Thành phố Đà Nẵng 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Đinh Việt Hoàng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Vật lí 

2.  Em Nguyễn Hồ Anh Trí Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Vật lí 

3.  Em Phan Thị Hiếu Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Hoá học 

4.  Em Phan Tôn Khánh Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Sinh học 

5.  Em Lê Viết Lâm Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Sinh học 

6.  Em Nguyễn Nho Minh 

Uyên 

Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Ngữ văn 

7.  Em Phạm Hiếu Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Toán 

8.  Em Ngô Tấn Anh Khoa Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

9.  Em Trần Đăng Huy Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Hoá học 

10.  Em Đoàn Ngọc Mai Lan Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Hoá học 

11.  Em Nguyễn Lê Tâm Mẫn Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Hoá học 

12.  Em Trần Minh Tiến Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Hoá học 

13.  Em Trần Phước Minh 

Chiến 

Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Sinh học 

14.  Em Phan Nguyên Hưng Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Sinh học 

15.  Em Huỳnh Ngọc Khải Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Sinh học 

16.  Em Võ Thu Uyên Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Sinh học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

17.  Em Bùi Nguyên Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

18.  Em Nguyễn Anh Thi Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

19.  Em Đỗ Nguyễn Hoài 

Thuận 

Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

20.  Em Lê Thị Hồng Liên Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Lịch sử 

21.  Em Trương Minh Hoàng Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Địa lí 

22.  Em Trần Minh Phương Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng 

Anh 

23.  Em Phạm Võ Bảo Nguyên Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng 

Pháp 

 

Danh sách trên có 23 học sinh. 

(06 giải nhì, 17 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Đắk Lắk 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Lê Hoàng Nam Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Nhì Hoá 

học 

2.  Em Lê Vân Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Nhì Ngữ 

văn 

3.  Em Hứa Thị Phương 

Mai 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Nhì Ngữ 

văn 

4.  Em Trần Hà Minh Dung Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Nhì Ngữ 

văn 

5.  Em Dương Ngọc Hoàn Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học cơ sở và Trung học phổ 

thông Đông Du 

Ba Vật lí 

6.  Em Lê Nguyễn Khánh 

Nam 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Ba Vật lí 

7.  Em Phan Thị Ngọc Yến Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Ba Vật lí 

8.  Em Võ Minh Tiến Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Ba Vật lí 

9.  Em Nguyễn Hoàng Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Ba Hoá 

học 

10.  Em Nguyễn Trung Hiếu Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Ba Hoá 

học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

11.  Em Lương Triều Vỹ Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Ba Hoá 

học 

12.  Em Phạm Tường Vy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Ba Sinh 

học 

13.  Em Nguyễn Phùng 

Trung Nguyên 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Ba Tin học 

14.  Em Nguyễn Thị Thuý 

Hiền 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Ba Ngữ 

văn 

15.  Em Lưu Thị Thu 

Phương 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Ba Ngữ 

văn 

16.  Em Trịnh Thái Sơn Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Ba Lịch sử 

17.  Em Lục Mùi Khe Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Cư M'gar 

Ba Lịch sử 

18.  Em Vũ Thị Thảo Hiền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Du 

Ba Địa lí 

19.  Em Lương Thị Thu Trà Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông DTNT N' Trang 

Lơng 

Ba Địa lí 

20.  Em Ngô Hữu Phúc Việt Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chu Văn An 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 20 học sinh. 

(04 giải nhì, 16 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Đắk Nông 

 

TT  Họ và tên              Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Xuân Hiếu Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Nguyễn Chí Thanh 

Ba Toán 

2.  Em Lê Văn Mạnh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Nguyễn Chí Thanh 

Ba Toán 

3.  Em Hà Mạnh Tuân Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Nguyễn Chí Thanh 

Ba Vật lí 

4.  Em Nguyễn Đặng Linh Chi Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Nguyễn Chí Thanh 

Ba Ngữ văn 

5.  Em Đàm Thị Bắc Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Nguyễn Chí Thanh 

Ba Lịch sử 

6.  Em Tống Thị Thùy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Nguyễn Chí Thanh 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 06 học sinh đoạt giải ba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Điện Biên 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Hoàng Thao Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Trung học phổ thông 

chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Lịch sử 

2.  Em Phạm Thành Trung Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Trung học phổ thông 

chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Hoá học 

3.  Em Nông Thị Hương Quỳnh Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Trung học phổ thông 

chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

4.  Em Đinh Thị Diễm Hồng Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Trung học phổ thông 

chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Lịch sử 

 

Danh sách trên có 04 học sinh.  

(01 giải nhì, 03 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Đồng Nai 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Ngọc Huy Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Nhì Toán 

2.  Em Trịnh Vũ Minh Hoàng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Nhì Hoá học 

3.  Em Cao Quảng Phát Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Nhì Tin học 

4.  Em Nguyễn Ngọc Thiên 

Ân 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Nhì Tin học 

5.  Em Vũ Duy Tùng Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Nhì Tin học 

6.  Em Nguyễn Thị Tuyết 

Anh 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Ba Toán 

7.  Em Nguyễn Ngọc Châu Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Ba Hoá học 

8.  Em Đặng Minh Cường Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Ba Hoá học 

9.  Em Huỳnh Minh Tuấn Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Ba Tin học 

10.  Em Trần Kiều Minh Lâm Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Ba Tin học 

11.  Em Nguyễn Tường Minh 

Anh 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Ba Ngữ văn 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

12.  Em Nguyễn Minh Ngọc Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Ba Ngữ văn 

13.  Em Nguyễn Vũ Thảo Uyên Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Ba Ngữ văn 

14.  Em Đinh Thị Hoàng Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Ba Tiếng 

Anh 

15.  Em Hà Thiên Hải Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lương 

Thế Vinh 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 15 học sinh. 

(05 giải nhì, 10 giải ba) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Đồng Tháp 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Lưu Huỳnh Vũ Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Quang Diêu 

Nhì Hoá học 

2.  Em Lê Sơn Đức Tín Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Lấp Vò 1 

Nhì Sinh học 

3.  Em Trần Ngọc Lan Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Đình Chiểu 

Nhì Sinh học 

4.  Em Ngô Ngọc Phương 

Quyên 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Đình Chiểu 

Nhì Ngữ văn 

5.  Em Lê Thái Bách Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Đình Chiểu 

Ba Vật lí 

6.  Em Nguyễn Duy Hiếu Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Đình Chiểu 

Ba Sinh học 

7.  Em Nguyễn Phong Phú Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Nguyễn 

Đình Chiểu 

Ba Tin học 

 

Danh sách trên có 07 học sinh. 

(04 giải nhì, 03 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Gia Lai 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Tam Hổ Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Nhì Sinh học 

2.  Em Lã Phương Thảo Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Nhì Ngữ văn 

3.  Em Đinh Trần Hoài An Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Ba Sinh học 

4.  Em Nguyễn Hoàng Châu 

Nhi 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Ba Sinh học 

5.  Em Man Đức Thanh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Ba Sinh học 

6.  Em Trần Minh Trí Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Ba Sinh học 

7.  Em Nguyễn Xuân Duy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Ba Tin học 

8.  Em Phạm Trung Nguyên Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Ba Tin học 

9.  Em Hồ Thị Mỹ Hạnh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Ba Ngữ văn 

10.  Em Nguyễn Mai Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Ba Ngữ văn 

11.  Em Huỳnh Diễm Quỳnh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Ba Ngữ văn 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

12.  Em Nguyễn Công Thành Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Ba Ngữ văn 

13.  Em Tăng Thị Phương 

Anh 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Ba Địa lí 

14.  Em Lê Văn Phúc Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Hùng 

Vương 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 14 học sinh. 

( 02 giải nhì, 12 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hà Giang 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Tô Trần Phương Thảo Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà 

Giang 

Ba Ngữ văn 

2.  Em Hoàng Minh Hà Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà 

Giang 

Ba Lịch sử 

 

Danh sách trên có 02 học sinh đoạt giải ba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hà Nam 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Lê Đức Cường Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Nhất Toán 

2.  Em Dương Hoàng Sơn Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Nhì Vật lí 

3.  Em Trần Lê Cương Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Nhì Vật lí 

4.  Em Trần Minh Trang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Nhì Ngữ văn 

5.  Em Ngô Phương Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Nhì Ngữ văn 

6.  Em Trần Thị Lan Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Nhì Ngữ văn 

7.  Em Phạm Thị Thùy Trang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Nhì Địa lí 

8.  Em Tạ Phương Thanh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Nhì Địa lí 

9.  Em Phạm Cẩm Nhung Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Nhì Địa lí 

10.  Em Đặng Thu Hà Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Nhì Tiếng 

Anh 

11.  Em Trần Văn Khánh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Nhì Tiếng 

Nga 

12.  Em Vũ Lê Cường Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Toán 

13.  Em Nguyễn Đức Thịnh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Toán 

14.  Em Nguyễn Ngọc Quyến Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Vật lí 

15.  Em Tạ Minh Quang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Sinh học 

16.  Em Đinh Thu Trang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Sinh học 

17.  Em Hoàng Quốc Việt Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Tin học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

18.  Em Nguyễn Thị Phương 

Lan 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Ngữ văn 

19.  Em Trần Hải Nhung Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Ngữ văn 

20.  Em Phạm Thị Thùy Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Lịch sử 

21.  Em Lại Tiến Dũng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Lịch sử 

22.  Em Trần Thị Thanh Nhàn Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Lịch sử 

23.  Em Đinh Thị Tùng Lâm Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Địa lí 

24.  Em Phan Thị Ngọc Huyền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Địa lí 

25.  Em Trần Phương Quế Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Địa lí 

26.  Em Nguyễn Hương Quỳnh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Địa lí 

27.  Em Phạm Thu Huyền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Tiếng 

Anh 

28.  Em Đinh Hải Phong Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Biên Hòa 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 28 học sinh. 

( 01 giải nhất, 10 giải nhì, 17 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH  

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Thành phố Hà Nội 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Đỗ Bách Khoa Học sinh lớp 10, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Toán 

2.  Em Nguyễn Mạnh Quân Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Vật lí 

3.  Em Trần Quang Vinh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Vật lí 

4.  Em Nguyễn Hoàng Nam Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Vật lí 

5.  Em Dương Trung Kiên Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Hoá học 

6.  Em Phan Quang Minh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Hoá học 

7.  Em Nguyễn Bùi Quốc Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Hoá học 

8.  Em Nguyễn Hải Thùy Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Sinh học 

9.  Em Vũ Hà Minh Châu Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Sinh học 

10.  Em Nguyễn Đình Hiếu Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Tin học 

11.  Em Nguyễn Thủy Tiên Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chu Văn An 

Nhất Lịch sử 

12.  Em Nguyễn Phương Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Địa lí 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

13.  Em Đoàn Hồng Vân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Địa lí 

14.  Em Phạm Hứa Quang 

Anh 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Tiếng 

Anh 

15.  Em Vũ Anh Thái Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Tiếng 

Anh 

16.  Em Nguyễn Đức Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Toán 

17.  Em Lã Triều Dương Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Toán 

18.  Em Trần Quang Độ Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Toán 

19.  Em Nguyễn Vũ Thu Hiền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Vật lí 

20.  Em Trần Hữu Nghĩa Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Vật lí 

21.  Em Hồ Phi Dũng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Vật lí 

22.  Em Võ Duy Nhật Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Vật lí 

23.  Em Nguyễn Văn Trung Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Nhì Hoá học 

24.  Em Nguyễn Lê Thảo Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

25.  Em Nguyễn Xuân Tấn Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Nhì Hoá học 

26.  Em Nguyễn Gia Bảo Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

27.  Em Phạm Nguyễn Hùng Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

28.  Em Lê Hoàng Vinh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

29.  Em Nguyễn Duy Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

30.  Em Ngô Huy Nghĩa Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

31.  Em Nguyễn Trần Mai 

Phương 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

32.  Em Nguyễn Quế Chi Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

33.  Em Vũ Thị Hồng Nhung Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Nhì Sinh học 

34.  Em Lưu Bảo Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chu Văn An 

Nhì Sinh học 

35.  Em Nguyễn Trọng Khải Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Nhì Sinh học 

36.  Em Vũ Phương Nhung Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Sinh học 

37.  Em Đỗ Cao Minh Châu Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Sinh học 

38.  Em Ngô Vĩnh Nguyên Sơn Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Sinh học 

39.  Em Nguyễn Hồng Quân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Sinh học 

40.  Em Nguyễn Xuân Long Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Nhì Tin học 

41.  Em Nguyễn Tuấn Hoàng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tin học 

42.  Em Lương Sơn Bá Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chu Văn An 

Nhì Tin học 

43.  Em Nguyễn Nhật Bình Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Địa lí 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

44.  Em Nguyễn Tường Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Địa lí 

45.  Em Nguyễn Thị Thanh 

Hiền 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chu Văn An 

Nhì Địa lí 

46.  Em Lưu Hải Nam Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Phạm Hồng Thái 

Nhì Địa lí 

47.  Em Lê Khánh Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Nhì Địa lí 

48.  Em Ngô Linh Chi Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Địa lí 

49.  Em Ngô Ngọc Phương 

Uyên 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng 

Anh 

50.  Em Nguyễn Minh Hoàng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng 

Anh 

51.  Em Đỗ Hoàng Minh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng 

Anh 

52.  Em Phạm Đức Dũng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng 

Anh 

53.  Em Vũ Ngọc Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng 

Anh 

54.  Em Vũ Lê Hoàng Mai Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng 

Anh 

55.  Em Nguyễn Đức Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Nhì Tiếng 

Anh 

56.  Em Đoàn Thế Vinh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng 

Anh 

57.  Em Lê Anh Vũ Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng 

Anh 

58.  Em Nguyễn Cửu Đức 

Khánh 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng 

Nga 

59.  Em Nguyễn Đức Minh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng 

Trung 
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60.  Em Đỗ Hoàng Quốc Bảo Học sinh lớp 10, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Toán 

61.  Em Nguyễn Hoàng Long Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chu Văn An 

Ba Toán 

62.  Em Hà Huy Khôi Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Toán 

63.  Em Phan Quang Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Toán 

64.  Em Đỗ Hoàng Gia Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Toán 

65.  Em Lê Đức Khôi Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Toán 

66.  Em Trần Minh Quân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Vật lí 

67.  Em Trần Gia Khánh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chu Văn An 

Ba Vật lí 

68.  Em Chử Hà Linh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Vật lí 

69.  Em Trần Hồng Nhật Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Vật lí 

70.  Em Phan Thị Huyền Diệu Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Ba Vật lí 

71.  Em Lê Đức Trung Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Hoá học 

72.  Em Trần Hà An Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Hoá học 

73.  Em Nguyễn Thạch Liên Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Hoá học 

74.  Em Nguyễn Ngọc Khánh 

Ly 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Sơn Tây 

Ba Sinh học 

75.  Em Nguyễn Đức Mạnh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Sinh học 
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76.  Em Phạm Bùi Quang Minh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Đan Phượng 

Ba Sinh học 

77.  Em Lê Đức Mai Hoàng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Ba Tin học 

78.  Em Trịnh Hữu Tân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Ba Tin học 

79.  Em Nguyễn Trọng Hiếu Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chu Văn An 

Ba Tin học 

80.  Em Nguyễn Dương Lan 

Nhi 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Ngữ văn 

81.  Em Trần Thị Hương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Liên Hà 

Ba Ngữ văn 

82.  Em Nguyễn Đăng Thành Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Ba Ngữ văn 

83.  Em Phùng Thủy Chi Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Ngữ văn 

84.  Em Hồ Hương Giang Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chu Văn An 

Ba Ngữ văn 

85.  Em Cao Xuân An Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Ngữ văn 

86.  Em Hoàng Ngọc Minh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Lịch sử 

87.  Em Nguyễn Khánh Linh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chu Văn An 

  Ba Lịch sử 

88.  Em Nguyễn Thành Đạt Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Ba Lịch sử 

89.  Em Phạm Lan Quỳnh Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Anh 

90.  Em Thân Nguyễn Bảo 

Dung 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Anh 

91.  Em Nguyễn Hoàng An Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Anh 

92.  Em Nguyễn Tùng Bách Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Anh 
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93.  Em Nguyễn Phương Linh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Anh 

94.  Em Nguyễn Đỗ Hà Trang Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Anh 

95.  Em Chu Minh Nghĩa Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Ba Tiếng 

Nga 

96.  Em Trần Hải Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Ba Tiếng 

Nga 

97.  Em Đàm Ngọc Minh ánh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Huệ 

Ba Tiếng 

Nga 

98.  Em Vũ Hữu Lai Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Nga 

99.  Em Phùng Lê Kinh Vĩ Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Pháp 

100.  Em Đinh Hà Thu Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Pháp 

101.  Em Đặng Thanh Ngân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Pháp 

102.  Em Nguyễn Phạm Nga 

Linh 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Pháp 

103.  Em Nguyễn Khôi Nguyên Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Trung 

 

Danh sách trên có 103 học sinh. 

(15 giải nhất, 44 giải nhì, 44 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hà Tĩnh 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Lương Hoàng Long Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhất Sinh học 

2.  Em Trương Như Quỳnh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhất Ngữ văn 

3.  Em Nguyễn Thị Mai Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Hương 

Khê 

Nhất Địa lí 

4.  Em Nguyễn Duy Tuấn Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhất Tiếng 

Anh 

5.  Em Dương Huy Ngọc Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

6.  Em Nguyễn Thanh Phong Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

7.  Em Phạm Công Tài Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

8.  Em Trần Dũng Tài Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

9.  Em Đặng Quốc Thành Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

10.  Em Phan Đình Can Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Vật lí 

11.  Em Lê Hải Long Nhật Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Vật lí 

12.  Em Phạm Quang Trung Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Vật lí 
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13.  Em Nguyễn Văn Hiệp Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Hoá học 

14.  Em Lê Na Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Sinh học 

15.  Em Nguyễn Thị Hằng Nga Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Sinh học 

16.  Em Lê Thị Huyền Trang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Sinh học 

17.  Em Ngô Thị Hà Trang Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Sinh học 

18.  Em Nguyễn Thị Thảo 

Trang 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Ngữ văn 

19.  Em Phạm Thị Ngọc Diệp Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Lịch sử 

20.  Em Trần Thị Hảo Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Hà Huy 

Tập 

Nhì Địa lí 

21.  Em Nguyễn Thị Phương 

Hằng 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Địa lí 

22.  Em Phạm Thị Khánh Linh Học sinh lớp 10, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Tiếng 

Anh 

23.  Em Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Nhì Tiếng 

Anh 

24.  Em Lê Đình Trí Tuệ Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Toán 

25.  Em Lê Anh Vũ Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Toán 

26.  Em Nguyễn Quang Lực Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Vật lí 
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27.  Em Trần Quốc Nam Phi Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Vật lí 

28.  Em Đặng Đình Sáng Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Vật lí 

29.  Em Nguyễn Quang Tiến Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Hương 

Khê 

Ba Vật lí 

30.  Em Nguyễn Hải Đăng Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Hoá học 

31.  Em Võ Xuân Đô Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Hoá học 

32.  Em Nguyễn Tiến Minh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Hoá học 

33.  Em Lê Thị Diệu Thúy Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Hoá học 

34.  Em Nguyễn Tuấn Vũ Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Hoá học 

35.  Em Nguyễn Mậu Sáng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Sinh học 

36.  Em Nguyễn Hoàng Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Tin học 

37.  Em Bùi Tuấn Dũng Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Tin học 

38.  Em Nguyễn Trinh Khang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Tin học 

39.  Em Nguyễn Công Kiên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Tin học 

40.  Em Trần Việt Hoàng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Can Lộc 

Ba Ngữ văn 

41.  Em Nguyễn Thị Thư Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Cẩm 

Bình 

Ba Ngữ văn 
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42.  Em Lê Thị Hà Trang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Ngữ văn 

43.  Em Hồ Nguyệt Hằng Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Lịch sử 

44.  Em Lê Thanh Hoàng Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Lịch sử 

45.  Em Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Lịch sử 

46.  Em Nguyễn Thị Thảo 

Uyên 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Lịch sử 

47.  Em Trần Tuyết Hạnh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Địa lí 

48.  Em Từ Đặng Linh Linh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Địa lí 

49.  Em Trần Thị Cẩm Tú Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Địa lí 

50.  Em Trần Linh Giang Học sinh lớp 10, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Tiếng 

Anh 

51.  Em Nguyễn Thái Hằng Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Tiếng 

Anh 

52.  Em Nguyễn Hoàng Quân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Tiếng 

Anh 

53.  Em Trần Minh Quân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Tiếng 

Anh 

54.  Em Trần Thị Như Quỳnh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hà Tĩnh 

Ba Tiếng 

Pháp 

 

Danh sách trên có 54 học sinh. 

(04 giải nhất, 19 giải nhì, 31 giải ba) 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hải Dương 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Phạm Đức Nam 

Phương 

Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhất Hoá học 

2.  Em Lê Hồng Quang Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhất Lịch sử 

3.  Em Vũ Thu Hằng Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhất Tiếng 

Anh 

4.  Em Lê Thúy Thanh Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhất Tiếng 

Nga 

5.  Em Nguyễn Trí Lâm Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Toán 

6.  Em Trần Tuấn Phong Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Toán 

7.  Em Phạm Văn Long Phước Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Toán 

8.  Em Mai Tiến Thành Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Toán 

9.  Em Đoàn Minh Việt Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Toán 

10.  Em Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Sinh học 

11.  Em Đào Duy Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tin học 

12.  Em Đào Ngọc Hà Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Ngữ văn 

13.  Em Đinh Duy Hiệp Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Lịch sử 

14.  Em Đồng Xuân Hiếu Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Lịch sử 

15.  Em Hoàng Thu Trang Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Lịch sử 

16.  Em Phạm Văn Trọng Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Lịch sử 

17.  Em Phạm Minh Sơn Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Lịch sử 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

18.  Em Dương Thị Uyên Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Lịch sử 

19.  Em Trần Châu Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Địa lí 

20.  Em Vũ Trường An Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tiếng 

Nga 

21.  Em Tăng Hữu Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tiếng 

Nga 

22.  Em Lê Thị Phương Thùy Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tiếng 

Nga 

23.  Em Nguyễn Kim Dung Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tiếng 

Nga 

24.  Em Nguyễn Thu Hương Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tiếng 

Pháp 

25.  Em Lưu Vũ Nhật Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Toán 

26.  Em Dương Bảo Long Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Toán 

27.  Em Nguyễn Đình Quang Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Toán 

28.  Em Hà Minh Đức Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Toán 

29.  Em Đỗ Thị Hương Quỳnh Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Vật lí 

30.  Em Vũ Thị Tươi Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Vật lí 

31.  Em Trần Phạm Hữu Bình Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Hoá học 

32.  Em Phạm Nguyễn Thành 

Quang 

Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Hoá học 

33.  Em Nguyễn Minh Ngọc Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tin học 

34.  Em Phạm Ngọc Thanh Hà Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Lịch sử 

35.  Em Nguyễn Thị Duyên Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Địa lí 

36.  Em Bùi Nguyễn Phương 

Thảo 

Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Địa lí 

37.  Em Nguyễn Thị Nhàn Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Địa lí 
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38.  Em Vũ Thảo Chi Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng 

Anh 

39.  Em Nguyễn Thùy Trang Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng 

Anh 

40.  Em Bùi Hà Vân Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng 

Anh 

41.  Em Chử Thị Thu Uyên Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng 

Anh 

42.  Em Nguyễn Trọng Tuấn Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng 

Nga 

43.  Em Phạm Hoàng Khánh 

Linh 

Học sinh lớp 11, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng 

Nga 

44.  Em Phạm Thảo Oanh Học sinh lớp 12, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng 

Pháp 

 

Danh sách trên có 44 học sinh. 

(04 giải nhất, 20 giải nhì, 20 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Thành phố Hải Phòng 

 

TT  Họ và tên                   Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Lê Hiền Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhất Địa lí 

2.  Em Nguyễn Hoàng Uyển 

Nhu 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhất Địa lí 

3.  Em Phạm Ngọc Hà Phương Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhất Địa lí 

4.  Em Lê Hoài Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhất Tiếng 

Anh 

5.  Em Hoàng Thị Hoài Thanh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhất Tiếng 

Anh 

6.  Em Đồng Thị Châu Giang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhất Tiếng 

Pháp 

7.  Em Nguyễn Huệ Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhất Tiếng 

Pháp 

8.  Em Nguyễn Tuấn Minh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Toán 

9.  Em Lý Hải Đăng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Hoá học 

10.  Em Vũ Minh Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Hoá học 

11.  Em Nguyễn Hải Bình Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Tin học 

12.  Em Phạm Xuân Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Tin học 

13.  Em Nguyễn Phương Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Ngữ văn 

14.  Em Lê Phạm Yến Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Ngữ văn 

15.  Em Trần Khánh Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Ngữ văn 

16.  Em Đào Mai Phương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Ngữ văn 
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17.  Em Nguyễn Thị Thúy An Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Lịch sử 

18.  Em Vũ Đình Thắng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Lịch sử 

19.  Em Cao Thị Thu Trà Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Lịch sử 

20.  Em Tạ Phương Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Địa lí 

21.  Em Nguyễn Thị Thu Hoàn Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Địa lí 

22.  Em Hoàng Ngọc Linh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Địa lí 

23.  Em Ngô Hải Yến Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Địa lí 

24.  Em Cao Thị Ngọc Hải Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng 

Anh 

25.  Em Bùi Thu Hiền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng 

Anh 

26.  Em Phạm Thị Thu Ngân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng 

Anh 

27.  Em Bùi Hà Phương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng 

Anh 

28.  Em Nguyễn Thùy Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng 

Pháp 

29.  Em Lê Mai Phương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng 

Pháp 

30.  Em Nguyễn Thị Như Trang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng 

Pháp 

31.  Em Bùi Diệu Hương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng 

Trung 

32.  Em Phạm Thị Ngọc Khánh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng 

Trung 

33.  Em Phạm Thị Huyền Thu Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng 

Trung 

34.  Em Trần Thanh Hải Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Toán 

35.  Em Nguyễn Công Đạt Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Vật lí 

36.  Em Cao Minh Tuệ Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Vật lí 

37.  Em Đỗ Minh Phương Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Hoá học 
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38.  Em Hà Quang Sơn Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Hoá học 

39.  Em Nguyễn Hồng Dương Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Sinh học 

40.  Em Nguyễn Quốc Hùng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Sinh học 

41.  Em Trần Thị Thu Huệ Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Tin học 

42.  Em Hoàng Minh Tú Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Tin học 

43.  Em Nguyễn Ngọc Vũ Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Tin học 

44.  Em Triệu Khánh Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Ngữ văn 

45.  Em Bùi Thị Khánh Huyền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Lịch sử 

46.  Em Lê Thị Huyền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Bạch Đằng 

Ba Lịch sử 

47.  Em Trần Khánh Linh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Lịch sử 

48.  Em Phạm Hải Mai Thủy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Quang Trung 

Ba Lịch sử 

49.  Em Lê Anh Thư Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Lịch sử 

50.  Em Vũ Vân Huyền Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Địa lí 

51.  Em Nguyễn Khánh Dương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Anh 

52.  Em Mai Minh Quân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Anh 

53.  Em Nguyễn Thùy Trang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Anh 

54.  Em Phạm Phương Thảo Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Nga 

55.  Em Trương Thị Hà Ninh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Pháp 

56.  Em Lê Đức Trung Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Pháp 

57.  Em Hoàng Thanh Trúc Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Trung 

 

Danh sách trên có 57  học sinh. 

(07 giải nhất , 26 giải nhì, 24 giải ba) 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hậu Giang 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

 Em Trần Thị Diễm 

 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Cây Dương 

Ba 

 

Ngữ văn 

 

 

Danh sách trên có 01 học sinh đoạt giải ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hòa Bình 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Trần Minh Sáng Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Hoàng Văn Thụ 

Nhì Tin học 

2.  Em Nguyễn Khánh An Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Hoàng Văn Thụ 

Ba Toán 

 

Danh sách trên có 02 học sinh.  

(01 giải nhì, 01 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hưng Yên 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Thanh Lâm Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Nhì Toán 

2.  Em Trần Đức Mạnh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Nhì Vật lí 

3.  Em Đặng Mạnh Dũng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Nhì Hoá học 

4.  Em Chu Thái Ngọc Tú Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Nhì Hoá học 

5.  Em Nguyễn Đình Quyền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Nhì Địa lí 

6.  Em Nguyễn Thị Hiếu Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Ba Hoá học 

7.  Em Vũ Minh Đức Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Ba Hoá học 

8.  Em Lê Tiến Dũng Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Ba Hoá học 

9.  Em Trương Minh Trí Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Ba Tin học 

10.  Em Đinh Thị Vân Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Ba Ngữ văn 

11.  Em Hoàng Thị Dịu Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Ba Ngữ văn 

12.  Em Lê Hương Giang Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Ba Lịch sử 

13.  Em Phạm Minh Hiếu Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Ba Lịch sử 

14.  Em Lê Xuân Minh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Ba Lịch sử 

15.  Em Trần Quỳnh Hoa Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Ba Địa lí 

16.  Em Đào Thị Huyền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hưng Yên 

Ba Địa lí 

Danh sách trên có 16 học sinh. 

(05 giải nhì, 11 giải Ba) 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Khánh Hòa 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Lê Minh Khang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn 

Nhì Vật lí 

2.  Em Nguyễn Hải Đăng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn 

Nhì Sinh học 

3.  Em Nguyễn Nhâm Tấn Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Lý Tự Trọng 

Nhì Tin học 

4.  Em Lê Thái Tuyết Nhi Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn 

Nhì Ngữ văn 

5.  Em Ngô An Hà Trang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn 

Ba Vật lí 

6.  Em Lê Hoàng Việt Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn 

Ba Sinh học 

7.  Em Đỗ Trung Hiếu Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn 

Ba Tin học 

8.  Em Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Ngô Gia Tự 

Ba Ngữ văn 

9.  Em Nguyễn Duy Ngọc Minh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn 

Ba Tiếng 

Anh 

10.  Em Huỳnh Nguyên Long Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn 

Ba Tiếng 

Anh 

11.  Em Vũ Ngọc Bảo Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 11 học sinh.  

(04 giải nhì, 07 giải ba) 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Kiên Giang 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

 Em Trần Ngọc Tân 

 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Huỳnh 

Mẫn Đạt 

Ba 

 

Địa lí 

 

 

Danh sách trên có 01 học sinh đoạt giải ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Kon Tum 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Bùi Minh Hiển Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Tất Thành 

Ba Sinh học 

2.  Em Nguyễn Hoàng Khang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Tất Thành 

Ba Tin học 

3.  Em Nguyễn Thảo Nguyên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Tất Thành 

Ba Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 03 học sinh đoạt giải ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Lai Châu 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

 Em Lý Ngọc Hân 

 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Than 

Uyên 

Ba 

 

Ngữ văn 

 

 

Danh sách trên có 01 học sinh đoạt giải ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Lâm Đồng 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Phan Văn Tuấn Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Nhì Hoá học 

2.  Em Lý Hoàng Khải Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Nhì Tin học 

3.  Em Nguyễn Quang Long Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Nhì Tin học 

4.  Em Trần Thị Thanh Hiền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bảo Lộc 

Nhì Ngữ văn 

5.  Em Nguyễn Phạm Ngọc Dũng Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Toán 

6.  Em Tạ Quang Đạt Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Hoá học 

7.  Em Nguyễn Hoàng Anh Khoa Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bảo Lộc 

Ba Hoá học 

8.  Em Huỳnh Tiến Dũng Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bảo Lộc 

Ba Tin học 

9.  Em Đặng Ngọc Thảo Vân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Ngữ văn 

10.  Em Đào Nguyễn Hoàng An Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Ngữ văn 

11.  Em Đoàn Mỹ Hảo Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bảo Lộc 

Ba Lịch sử 

12.  Em Trần Thảo Uyên Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bảo Lộc 

Ba Địa lí 

13.  Em Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Bảo Lộc 

Ba Địa lí 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

14.  Em Đỗ Thanh Trúc Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Địa lí 

15.  Em Nguyễn Mỹ Nhi Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Tiếng 

Pháp 

Danh sách trên có 15  học sinh. 

(04 giải nhì, 11 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Lạng Sơn 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Thị Minh Thùy Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Chu Văn An 

Nhì Địa lí 

2.  Em Dương Hoàng Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Chu Văn An 

Ba Hoá học 

3.  Em Tô Ngọc Trung Kiên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Chu Văn An 

Ba Sinh học 

 

Danh sách trên có 03 học sinh. 

(01 giải nhì, 02 giải ba ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Lào Cai 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Phạm Thanh Tùng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Nhì Sinh học 

2.  Em Nguyễn Đức Quyết Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Nhì Tin học 

3.  Em Vũ Minh Ngọc Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Nhì Ngữ văn 

4.  Em Lê Phương Thảo Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Nhì Ngữ văn 

5.  Em Hoàng Khánh Nguyệt Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Nhì Địa lí 

6.  Em Lý Thị Ngọc Lan Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Nhì Tiếng 

Trung 

7.  Em Nguyễn Thị Hằng Nga Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Nhì Tiếng 

Trung 

8.  Em Bùi Phương Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Toán 

9.  Em Đoàn Đình Phúc Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Vật lí 

10.  Em Hoàng Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Vật lí 

11.  Em Hoàng Dương Vũ Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Vật lí 

12.  Em Phạm Duy Khánh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Hoá học 

13.  Em Trịnh Công Trường Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Hoá học 

14.  Em Trần Hoàng Thảo Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Sinh học 

15.  Em Trần Thị Thúy Ngân Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Sinh học 

16.  Em Bùi Tuấn Đạt Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Tin học 

17.  Em Dương Minh Quang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Tin học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

18.  Em Nguyễn Minh Trang Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Ngữ văn 

19.  Em Trần Hải Yến Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Ngữ văn 

20.  Em Bùi Ngọc Bình Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Ngữ văn 

21.  Em Nguyễn Liên Phương Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Ngữ văn 

22.  Em Vũ Thảo Nguyên Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Địa lí 

23.  Em Nguyễn Thế Ngọc Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Địa lí 

24.  Em Phạm Kim Hoa Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Tiếng 

Anh 

25.  Em Vũ Ngọc Diệp Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 25 học sinh.  

( 07 giải nhì, 18 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Long An 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Đình Quý Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Long An 

Ba Toán 

2.  Em Châu Phương Vi Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Long An 

Ba Hoá học 

3.  Em Phan Nhật Thanh Nguyên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Long An 

Ba Sinh học 

 

Danh sách trên có 03 học sinh đoạt giải ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Nam Định 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Trần Nhật Minh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhất Toán 

2.  Em Trần Huy Hoàng Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhất Vật lí 

3.  Em Đàm Thị Minh Trang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhất Hoá học 

4.  Em Nguyễn Hải Thủy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhất Ngữ văn 

5.  Em Đặng Tiến Đạt Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Toán 

6.  Em Đinh Xuân Hoàn Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Toán 

7.  Em Nguyễn Phương Nam Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Toán 

8.  Em Nguyễn Quang Vinh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Toán 

9.  Em Nguyễn Tuấn Anh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Vật lí 

10.  Em Trần Quốc Bảo Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Vật lí 

11.  Em Nguyễn Ngọc Toàn Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Vật lí 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

12.  Em Ngụy Minh Hạnh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Hoá học 

13.  Em Nguyễn Quang Thắng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Hoá học 

14.  Em Nguyễn Thị Thanh Thảo Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Sinh học 

15.  Em Phạm Quang Chung Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tin học 

16.  Em Trần Quang Huy Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tin học 

17.  Em Nguyễn Đức Khoa Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tin học 

18.  Em Vũ Quốc Tuấn Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tin học 

19.  Em Nguyễn Thị Thu Huyền Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Lịch sử 

20.  Em Trịnh Thị Mai Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Lịch sử 

21.  Em Vũ Thị Nga Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Lịch sử 

22.  Em Hoàng Thị Ngân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Lịch sử 

23.  Em Trần Thị Tuyết Nhung Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Lịch sử 

24.  Em Đặng Thanh Tâm Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Địa lí 

25.  Em Trần Anh Dũng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tiếng 

Pháp 
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26.  Em Phạm Minh Đức Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tiếng 

Pháp 

27.  Em Phạm Đức Hảo Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Toán 

28.  Em Nguyễn Thị Kiều Trang Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Toán 

29.  Em Nguyễn Hữu Chí Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Vật lí 

30.  Em Trần Duy Mẫn Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Vật lí 

31.  Em Nguyễn Đức Quang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Vật lí 

32.  Em Đoàn Thanh Sơn Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Vật lí 

33.  Em Đỗ Minh Tuấn Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Vật lí 

34.  Em Hà Thị Ngọc Huyền Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Hoá học 

35.  Em Lưu Ngọc ánh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Sinh học 

36.  Em Ninh Thị Mai Hương Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Sinh học 

37.  Em Bùi Thị Kim Ngân Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Sinh học 

38.  Em Nguyễn Minh Quân Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Sinh học 

39.  Em Phạm Bằng Hữu Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tin học 
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40.  Em Hoàng Trọng Nghĩa Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tin học 

41.  Em Tống Thùy Nga Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Ngữ văn 

42.  Em Nguyễn Phương Nhạn Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Ngữ văn 

43.  Em Đoàn Thị Hồng Nhung Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Ngữ văn 

44.  Em Nguyễn Thị Huyền Trang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Ngữ văn 

45.  Em Nguyễn Thị Thu Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Lịch sử 

46.  Em Đinh Thị Cẩm Vân Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Lịch sử 

47.  Em Lại Quỳnh Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Địa lí 

48.  Em Phùng Bá Quang Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Địa lí 

49.  Em Hà Thị Thu Thảo Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Địa lí 

50.  Em Phạm Anh Đức Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng 

Anh 

51.  Em Phạm Thu Hằng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng 

Nga 

52.  Em Lương Bảo Hân Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng 

Pháp 

53.  Em Vũ Ngọc Khả Nhi Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng 

Pháp 

Danh sách trên có 53 học sinh.  

(04 giải nhất, 22 giải nhì, 27 giải ba) 
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DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Nghệ An 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Trần Anh Quốc Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Toán 

2.  Em Phan Nhật Hoàng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Toán 

3.  Em Dương Quỳnh Châu Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Toán 

4.  Em Lê Nam Khánh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Toán 

5.  Em Nguyễn Quang Long Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Vật lí 

6.  Em Phan Huy An Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Vật lí 

7.  Em Mai Quang Tuấn Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Vật lí 

8.  Em Phạm Trung Quốc Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Hoá học 

9.  Em Bùi Văn Lâm Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Sinh học 

10.  Em Nguyễn Trung Hoàng Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Sinh học 

11.  Em Lê Minh Trinh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Địa lí 
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12.  Em Nguyễn Thị Phương 

Hoa 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Tiếng Anh 

13.  Em Nguyễn Văn Hà An Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Tiếng Anh 

14.  Em Lê Bá Luật Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Toán 

15.  Em Hồ Viết Đức Lương Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Toán 

16.  Em Vương Đình Minh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Toán 

17.  Em Nguyễn Hoàng Lâm Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Toán 

18.  Em Lê Minh Thắng Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Toán 

19.  Em Nguyễn Trọng Tuấn Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Toán 

20.  Em Lê Thành Nguyên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Vật lí 

21.  Em Nguyễn Ngọc Linh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Vật lí 

22.  Em Bùi Thanh Tân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Vật lí 

23.  Em Phan Hoàng Nhật Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Hoá học 

24.  Em Hồ Tuệ Tâm Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Hoá học 

25.  Em Hà Huy Công Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Sinh học 
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26.  Em Phan Đức Khoa Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Sinh học 

27.  Em Đặng Phương Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Sinh học 

28.  Em Nguyễn Việt Anh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Sinh học 

29.  Em Đào Quang Dũng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tin học 

30.  Em Hoàng Nghĩa Việt Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tin học 

31.  Em Hoàng Trần Xuân 

Sơn 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tin học 

32.  Em Dương Văn Nam Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tin học 

33.  Em Trịnh Khánh Hiền Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Ngữ văn 

34.  Em Nguyễn Tuyết Ngọc Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Ngữ văn 

35.  Em Hồ Đức Thắng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Lịch sử 

36.  Em Nguyễn Hữu Hoàn Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Lịch sử 

37.  Em Văn Đức Nam Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Lịch sử 

38.  Em Nguyễn Thị Khánh 

Chi 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Lịch sử 

39.  Em Lê Thảo Đan Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Lịch sử 
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40.  Em Bùi Thị Minh Nhật Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Lịch sử 

41.  Em Phạm Thị Lan Nhi Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Địa lí 

42.  Em Lê Linh Đan Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tiếng Anh 

43.  Em Đinh Tiến Đạt Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tiếng Anh 

44.  Em Trần Phan Hà My Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tiếng Anh 

45.  Em Trần Viết Phương 

Minh 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Vật lí 

46.  Em Chu Đình Bảo Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Vật lí 

47.  Em Nguyễn Đình Bin Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Vật lí 

48.  Em Phan Đức Thuận Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Hoá học 

49.  Em Tăng Trung Nghĩa Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Hoá học 

50.  Em Nguyễn Kim Tuấn 

Dũng 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Hoá học 

51.  Em Nguyễn Thị Hà Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Hoá học 

52.  Em Bành Hoàng Quân Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Sinh học 

53.  Em Phan Trương Trí 

Minh 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Sinh học 
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54.  Em Vũ Trần Quỳnh Trang Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Sinh học 

55.  Em Nguyễn Gia Huy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Tin học 

56.  Em Trần Tuấn Việt Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Tin học 

57.  Em Đào Ngọc Bảo Châu Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Ngữ văn 

58.  Em Nguyễn Thị Thảo Chi Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Ngữ văn 

59.  Em Vũ Thị Lâm Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Lịch sử 

60.  Em Hà Anh Thủy Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Lịch sử 

61.  Em Bùi Thị Anh Thơ Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Lịch sử 

62.  Em Đinh Thị Phương 

Linh 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Lịch sử 

63.  Em Nguyễn Thị Diễm 

Quỳnh 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Địa lí 

64.  Em Nguyễn Thị Ly Na Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Địa lí 

65.  Em Đinh Thị Kim Ngân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Địa lí 

66.  Em Nguyễn Nữ Cẩm Vân Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Địa lí 

67.  Em Nguyễn Văn Phú An Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Tiếng Anh 
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68.  Em Lê Diệu Hương Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Tiếng Anh 

69.  Em Trần Thị Lê Na Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Phan Bội Châu 

Ba Tiếng Pháp 

 

Danh sách trên có 69 học sinh. 

(13  giải nhất, 31 giải nhì, 25 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Ninh Bình 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Phạm Hồng Minh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Nhì Vật lí 

2.  Em Nguyễn Đình Thạch 

Lam 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Nhì Vật lí 

3.  Em Nguyễn Minh Phương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Nhì Ngữ văn 

4.  Em Tạ Thu Hà Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Nhì Ngữ văn 

5.  Em Vũ Thu Ngân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Nhì Lịch sử 

6.  Em Trần Linh Nam Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Nhì Địa lí 

7.  Em Trần Thiên Phú Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Nhì Tiếng 

Anh 

8.  Em Bùi Thị Ngọc Quỳnh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Nhì Tiếng 

Pháp 

9.  Em Trương Ngọc Sang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Toán 

10.  Em Phạm Đặng Anh Đức Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Toán 

11.  Em Lê Minh Đức Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Toán 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

12.  Em Đinh Thanh Tùng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Toán 

13.  Em Trịnh Tiến Đạt Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Toán 

14.  Em Nguyễn Thanh Hà Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Toán 

15.  Em Nguyễn Văn Tiến Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Bình Minh 

Ba Vật lí 

16.  Em Vũ Mạnh Hùng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Vật lí 

17.  Em Trần Thành Nam Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Hoá học 

18.  Em Phạm Vũ Huyền Ngân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Hoá học 

19.  Em Đinh Tuyết Trinh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Ngữ văn 

20.  Em Đặng Thu Trang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Ngữ văn 

21.  Em Đỗ Minh Hiếu Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Lịch sử 

22.  Em Nguyễn Thị Bích Đào Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Yên Mô B 

Ba Lịch sử 

23.  Em Nguyễn Thị Sen Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Ngô Thì Nhậm 

Ba Lịch sử 

24.  Em Lê Thị Nga Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Địa lí 

25.  Em Nguyễn Thị Hồng Vân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Tiếng 

Anh 

26.  Em Mai Thành Hưng Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Tiếng 

Anh 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

27.  Em Nguyễn An Ninh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Tiếng 

Pháp 

28.  Em Nguyễn Xuân Mai Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lương 

Văn Tụy 

Ba Tiếng 

Pháp 

Danh sách trên có 28 học sinh. 

(08 giải nhì, 20 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Ninh Thuận 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Phan Thùy Minh Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Nhì Ngữ văn 

2.  Em Lê Trúc Linh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Nguyễn 

Trãi 

Nhì Ngữ văn 

3.  Em Thái Tường Gia Hân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Nhì Tiếng 

Anh 

4.  Em Mai Xuân Khang Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Nhì Tiếng 

Anh 

5.  Em Vũ Thế Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Hoá học 

6.  Em Bùi Sĩ Khoa Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Hoá học 

7.  Em Lê Văn Quân Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Hoá học 

8.  Em Nguyễn Cao Quyên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

9.  Em Mạch Hồng Phương Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Lịch sử 

10.  Em Dương Đàm Yến Nhi Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 10 học sinh.  

(04 giải nhì, 06 giải ba) 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Phú Thọ 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Đăng Khoa Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Toán 

2.  Em Phạm Đỗ Khánh Phượng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Sinh học 

3.  Em Nguyễn Thị Thu Nga Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Sinh học 

4.  Em Nguyễn Thị Hà Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Ngữ văn 

5.  Em Nguyễn Thu Thanh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Ngữ văn 

6.  Em Trần Công Trung Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Lịch sử 

7.  Em Nguyễn Tuấn Anh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Lịch sử 

8.  Em Dương Khánh Ly Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Lịch sử 

9.  Em Nguyễn Chu Minh ánh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Lịch sử 

10.  Em Vũ Thị Thúy An Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Lịch sử 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

11.  Em Đặng Phương Thảo Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Lịch sử 

12.  Em Đỗ Thị Thanh Tâm Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Địa lí 

13.  Em Trần Phương Thảo Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Nhì Địa lí 

14.  Em Nguyễn Phúc Thành Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Toán 

15.  Em Trần Dương Chính Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Vật lí 

16.  Em Trần Ngọc Khánh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Hoá học 

17.  Em Thân Đức Lương Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Sinh học 

18.  Em Nguyễn Châu Khanh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Tin học 

19.  Em Nguyễn Công Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Tin học 

20.  Em Nguyễn Trung Hiếu Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Tin học 

21.  Em Nguyễn Quang Huy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Tin học 

22.  Em Nguyễn Thị Như Quỳnh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Ngữ văn 

23.  Em Nguyễn Thị Anh Thư Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Ngữ văn 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

24.  Em Tống Phương Thảo Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Ngữ văn 

25.  Em Nguyễn Thu Trang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Địa lí 

26.  Em Phạm Thị Hồng Xuân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 26 học sinh. 

(13 giải nhì, 13 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Phú Yên 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Thanh Phúc Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lương Văn Chánh 

Ba Toán 

2.  Em Trần Văn Thông Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lương Văn Chánh 

Ba Vật lí 

3.  Em Văn Đặng Minh Khuê Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lương Văn Chánh 

Ba Hoá học 

4.  Em Lê Nhật Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lương Văn Chánh 

Ba Sinh học 

5.  Em Nguyễn Trọng Bảo Trân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lương Văn Chánh 

Ba Ngữ văn 

6.  Em Nguyễn Trần Bảo Trâm Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lương Văn Chánh 

Ba Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 06 học sinh đoạt giải ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Quảng Bình 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Phạm Cảnh Hưng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Nhì Toán 

2.  Em Đinh Đoàn Xuân Phương Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Nhì Toán 

3.  Em Đặng Thị Quyên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Nhì Hoá học 

4.  Em Phạm Hoàng Khang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Nhì Sinh học 

5.  Em Nguyễn Thái Chung Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Nhì Tin học 

6.  Em Nguyễn Lê Hoài Trang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Nhì Ngữ văn 

7.  Em Hoàng Thị Như Trang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Nhì Lịch sử 

8.  Em Hoàng Kim Cả Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Ba Toán 

9.  Em Bùi Thị Thu Hà Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Ba Toán 

10.  Em Hoàng Hiếu Long Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Ba Toán 

11.  Em Nguyễn Tư Thành Nhân Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Ba Toán 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

12.  Em Lâm Tuần Châu Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Ba Vật lí 

13.  Em Trần Anh Kiệt Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Ba Vật lí 

14.  Em Nguyễn Viết Toàn Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Ba Vật lí 

15.  Em Võ Văn Nhật Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Ba Sinh học 

16.  Em Nguyễn Minh Bảo Đức Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Ba Ngữ văn 

17.  Em Trần Thu Hà Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Võ Nguyên Giáp 

Ba Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 17 học sinh. 

(07 giải nhì, 10 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Tỉnh: Quảng Nam 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Trần Lê Trịnh Vỹ Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Thánh Tông 

Nhì Sinh học 

2.  Em Đặng Văn Quang Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Thánh Tông 

Nhì Ngữ văn 

3.  Em Nguyễn Thị Kim Ngân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Thánh Tông 

Nhì Ngữ văn 

4.  Em Ninh Quốc Bảo Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Vật lí 

5.  Em Lê Thị Hồng Hà Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Hoá học 

6.  Em Lê Bá Lộc Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Sinh học 

7.  Em Khúc Anh Tài Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Sinh học 

8.  Em Đoàn Phương ý Như Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Sinh học 

9.  Em Nguyễn Hứa Thọ Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Tin học 

10.  Em Bùi Quốc Trung Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Tin học 

11.  Em Nguyễn Thị Thanh Na Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Lịch sử 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

12.  Em Võ Thị Diệu Vy Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Lịch sử 

13.  Em Võ Thị Minh Thảnh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 13 học sinh. 

(03 giải nhì, 10 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Quảng Ngãi 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Lê Đình Tú Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Khiết 

Nhì Hoá học 

2.  Em Trần Thị Hương Nhu Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Khiết 

Nhì Ngữ văn 

3.  Em Phạm Nguyễn Thùy 

Dung 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Khiết 

Ba Sinh học 

4.  Em Nguyễn Thị Diệu Hương Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Khiết 

Ba Lịch sử 

5.  Em Nguyễn Đức Duy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Khiết 

Ba Tiếng 

Anh 

Danh sách trên có 05 học sinh. 

(02 giải nhì, 03 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Quảng Ninh 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Phạm Lê Huy Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Nhất Tiếng Anh 

2.  Em Vũ Quang Hưng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Nhì Sinh học 

3.  Em Vũ Thu Hương Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Nhì Lịch sử 

4.  Em Đoàn Tiến Mạnh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Hòn Gai 

Nhì Tiếng Anh 

5.  Em Đỗ Lê Thành Minh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Nhì Tiếng Anh 

6.  Em Nguyễn Quỳnh Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Hòn Gai 

Nhì Tiếng Pháp 

7.  Em Hoàng Phương Nhi Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Hòn Gai 

Nhì Tiếng Pháp 

8.  Em Trịnh Thu Phương Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Nhì Tiếng 

Trung 

9.  Em Phạm Hữu Bách Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Toán 

10.  Em Dương Mạnh Đức Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Toán 

11.  Em Hà Minh Dũng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Toán 

12.  Em Hoàng Tuấn Kỳ Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Toán 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

13.  Em Trần Ngọc Khánh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Vật lí 

14.  Em Trần Kiều Thu Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Hoá học 

15.  Em Nguyễn Thanh Trà Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Sinh học 

16.  Em Nguyễn Vũ Nguyên 

Vinh 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Sinh học 

17.  Em Hoàng Vũ Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Sinh học 

18.  Em Ngô Viết Hoàng Linh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Tin học 

19.  Em Vũ Minh Sang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Tin học 

20.  Em Nguyễn Thanh Tùng Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Tin học 

21.  Em Ngô Thị Bình Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Ngữ văn 

22.  Em Ngô Hàn Chi Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Ngữ văn 

23.  Em Hồ Mỹ Hạnh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Lịch sử 

24.  Em Nguyễn Xuân Hiếu Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Lịch sử 

25.  Em Phạm Bảo Chi Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Địa lí 

26.  Em Phạm Trọng Tuấn Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Tiếng Anh 

27.  Em Lại Đỗ Quyên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Hòn Gai 

Ba Tiếng Pháp 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

28.  Em Nghiêm Việt Thanh 

Xuân 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông Hòn Gai 

Ba Tiếng Pháp 

29.  Em Võ Ngọc Thủy Tiên Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Hạ Long 

Ba Tiếng 

Trung 

 

Danh sách trên có 29 học sinh. 

(01 giải nhất, 07 giải nhì, 21 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Quảng Trị 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Trần Lê Tuấn Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Nhì Sinh học 

2.  Em Nguyễn Hữu Lộc Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Nhì Sinh học 

3.  Em Nguyễn Vĩnh Hưng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Hải 

Lăng 

Nhì Tin học 

4.  Em Dương Văn Tiến Đạt Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Đông 

Hà 

Nhì Ngữ văn 

5.  Em Hà Thị Thu Trang Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Nhì Ngữ văn 

6.  Em Mai Hồng Nhung Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Nhì Địa lí 

7.  Em Hoàng Trọng Vũ Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Toán 

8.  Em Phạm Đình Đô Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

9.  Em Mai Vũ Tuệ Danh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

10.  Em Phạm Văn Nhật Vũ Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Tin học 

11.  Em Đào Mai Duy Đức Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Tin học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

12.  Em Trương Khánh Hà Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

13.  Em Nguyễn Thị Hồng Hạnh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Đông 

Hà 

Ba Địa lí 

14.  Em Thái Xuân Hằng Học sinh lớp 10, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Địa lí 

15.  Em Phan Nhật Thảo Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Anh 

16.  Em Lê Phước Niên Giao Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Anh 

Danh sách trên có 16 học sinh. 

(06 giải nhì, 10 giải ba) 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Sóc Trăng 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Vương Gia Huy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Thị Minh Khai 

Ba Toán 

2.  Em Nguyễn Bích Duy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông Hoàng 

Diệu 

Ba Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 02 học sinh đoạt giải ba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Sơn La 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Ngô Minh Ngọc Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Sơn La 

Nhì Vật lí 

2.  Em Hoàng Kim My Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Sơn La 

Ba Ngữ văn 

3.  Em Phan Thảo My Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Sơn La 

Ba Ngữ văn 

4.  Em Điêu Thị Hải Yến Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Sơn La 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 04 học sinh. 

(01 giải nhì, 03 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Tây Ninh 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

 Em Nguyễn Thanh Quốc Đại 

 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Hoàng Lê Kha 

Ba 

 

Sinh học 

 

 

Danh sách trên có 01 học sinh đoạt giải ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Thái Bình 

TT  Họ và tên                  Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Trần Quốc Đệ Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Nhì Toán 

2.  Em Trần Lê Phương Thảo Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Nhì Toán 

3.  Em Phạm Công Minh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Nhì Vật lí 

4.  Em Nguyễn Tường Minh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Nhì Hoá học 

5.  Em Nguyễn Văn Tráng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Nhì Hoá học 

6.  Em Đỗ Tiến Đạt Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Nhì Hoá học 

7.  Em Nguyễn Đức Lưu Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Nhì Sinh học 

8.  Em Nguyễn Sơn Huy Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Nhì Sinh học 

9.  Em Phan Thành Long Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Nhì Tin học 

10.  Em Dương Thanh Nhàn Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Nhì Lịch sử 

11.  Em Mai Trung Hiếu Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Nhì Tiếng 

Anh 



TT  Họ và tên                  Lớp, trường Giải Môn 

12.  Em Phạm Xuân Trường Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Ba Toán 

13.  Em Vũ Hải Đăng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Ba Toán 

14.  Em Nguyễn Việt Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Ba Toán 

15.  Em Lại Mai Linh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Ba Vật lí 

16.  Em Trần Kim Liên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Ba Hoá học 

17.  Em Trần Thị Quỳnh Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Ba Sinh học 

18.  Em Trần Thị Trang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Ba Lịch sử 

19.  Em Đinh Thị Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Bình 

Ba Địa lí 

Danh sách trên có 19 học sinh. 

(11 giải Nhì, 08 giải Ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Thái Nguyên 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Đức Huy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Nhì Hoá học 

2.  Em Đặng Việt Trung Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Nhì Ngữ văn 

3.  Em Nguyễn Ngọc Mai Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Nhì Lịch sử 

4.  Em Đỗ Lê Quỳnh Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Nhì Tiếng Nga 

5.  Em Nguyễn Thu Hương Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Nhì Tiếng Pháp 

6.  Em Trần Hoàng Minh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Toán 

7.  Em Phạm Thành Công Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Vật lí 

8.  Em Trịnh Đức Kiên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Hoá học 

9.  Em Mai Hồng Anh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Sinh học 

10.  Em Dương Thị Ngọc Mai Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Ngữ văn 

11.  Em Nguyễn Vĩ Hạ Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Ngữ văn 
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12.  Em Phạm Trần Mai Anh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Ngữ văn 

13.  Em Dương Khánh Trường Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Lịch sử 

14.  Em Hà Phạm Kiều Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Lịch sử 

15.  Em Hà Thị Thùy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Địa lí 

16.  Em Vũ Thị Mai Hương Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Địa lí 

17.  Em Đào Hải Đăng Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Tiếng Nga 

18.  Em Nguyễn Đăng Minh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Tiếng Pháp 

19.  Em Nông Thị Trang Nhung Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Tiếng Pháp 

20.  Em Bùi Trung Đức Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Tiếng Pháp 

21.  Em Nguyễn Hương Giang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Tiếng Trung 

22.  Em Trịnh Tùng Chi Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên Thái Nguyên 

Ba Tiếng Trung 

Danh sách trên có 22 học sinh. 

(05 giải nhì, 17 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Thanh Hóa 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Văn Đức Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhất Hoá học 

2.  Em Nguyễn Minh Quý Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Toán 

3.  Em Đỗ Cao Bách Tùng Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Toán 

4.  Em Lê Minh Thiện Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Toán 

5.  Em Nguyễn Trọng Thuận Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Vật lí 

6.  Em Bạch Lê Tuấn Khải Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Vật lí 

7.  Em Tống Văn Phúc Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Vật lí 

8.  Em Nguyễn Đức Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Hoá học 

9.  Em Trịnh Bình Minh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Sinh học 

10.  Em Lê Nguyễn Minh Tường Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Sinh học 

11.  Em Cao Văn Thế Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Tin học 

12.  Em Đỗ Tuấn Đức Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Tin học 

13.  Em Lê Nhật Minh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Quảng Xương 1 

Nhì Tin học 

14.  Em Hàn Lê Việt Hằng Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Ngữ văn 

15.  Em Phạm Thị Quế Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Lịch sử 

16.  Em Trịnh Quỳnh Châu Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Tiếng 

Anh 

17.  Em Nguyễn Lê Khánh Linh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Tiếng 

Anh 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

18.  Em Nguyễn Thùy Dương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Nhì Tiếng 

Anh 

19.  Em Vũ Tuấn Kiệt Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Toán 

20.  Em Nguyễn Văn Nam Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Toán 

21.  Em Lê Chí Cường Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Toán 

22.  Em Phạm Bá Đồng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Toán 

23.  Em Nguyễn Thị Ngọc Mai Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Toán 

24.  Em Ngọ Việt Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Vật lí 

25.  Em Lê Doãn Nam Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Hoá học 

26.  Em Nguyễn Trọng Sơn Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Hoá học 

27.  Em Hà Quang Đức Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Sinh học 

28.  Em Ân Đức Hoàng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Sinh học 

29.  Em Nguyễn Thị Minh ánh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Sinh học 

30.  Em Nguyễn Tuấn Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Sinh học 

31.  Em Dương Thanh Hiền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Tin học 

32.  Em Lê Thị Thanh Mai Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Ngữ văn 

33.  Em Nguyễn Thùy Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Ngữ văn 

34.  Em Vũ Tuấn Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Địa lí 

35.  Em Nguyễn Thị Hoài 

Thương 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Địa lí 

36.  Em Trần Thị Ngọc Hà Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Địa lí 

37.  Em Nguyễn Quỳnh Chi Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Tiếng 

Anh 

38.  Em Hoàng Thị Kim Chi Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn 

Ba Tiếng 

Anh 

Danh sách trên có 38 học sinh. 

(01 giải nhất, 17 giải nhì, 20 giải ba) 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Thừa Thiên - Huế 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Tống Phước Thanh An Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhất Vật lí 

2.  Em Tống Phước Thanh Bình Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhất Vật lí 

3.  Em Hồ Việt Đức Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhất Sinh học 

4.  Em Phạm Văn Long Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Vật lí 

5.  Em Trịnh Văn Hân Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Vật lí 

6.  Em Hoàng Hữu Chính Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Hoá học 

7.  Em Phan Tại Tính Trí Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Hoá học 

8.  Em Nguyễn Ngọc Anh Thy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Sinh học 

9.  Em Lê Nhật Minh Trân Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Sinh học 

10.  Em Hồ Ngọc Vĩnh Phát Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Tin học 

11.  Em Nguyễn Phạm Nhật Huy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Tin học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

12.  Em Hồ Văn Sơn Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Tin học 

13.  Em Nguyễn Thị Lan Anh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Địa lí 

14.  Em Hồ Xuân Thảo Nguyên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Tiếng 

Anh 

15.  Em Nguyễn Linh Chi Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Tiếng 

Pháp 

16.  Em Lê Công Hiếu Học sinh lớp 10, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Nhì Tiếng 

Pháp 

17.  Em Nguyễn Hòa Phan Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Toán 

18.  Em Phạm Phước Minh 

Quang 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Hoá học 

19.  Em Nguyễn Vũ Quốc Bảo Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Sinh học 

20.  Em Lê Đình Xuân Mai Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Sinh học 

21.  Em Nguyễn Tiến Thịnh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Sinh học 

22.  Em Hoàng Như Vinh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Tin học 

23.  Em Nguyễn Huỳnh Uyển 

Nhi 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Ngữ văn 

24.  Em Trần Minh Trang Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Ngữ văn 

25.  Em Đậu Gia Bảo Thi Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Ngữ văn 
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26.  Em Nguyễn Nhật Thủy Tiên Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Ngữ văn 

27.  Em Nguyễn Anh Nhật Trân Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Lịch sử 

28.  Em Lê Thị Thạch Đan Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Lịch sử 

29.  Em Nguyễn Thị Thảo Vy Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Địa lí 

30.  Em Lê Thị Hiếu Nguyên Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Địa lí 

31.  Em Bạch Thị Ngọc Trà Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Địa lí 

32.  Em Đinh Thường Trạm 

Nhiên 

Học sinh lớp 10, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Tiếng 

Anh 

33.  Em Lê Chí Thành Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Tiếng 

Anh 

34.  Em Trần Hồng Ngọc Học sinh lớp 10, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học - Huế 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 34 học sinh 

 ( 03 giải nhất, 13 giải nhì, 18 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Tiền Giang 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Đức Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Đốc Binh Kiều 

Nhì Tin học 

2.  Em Nguyễn Nhất An Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Tiền 

Giang 

Nhì Tiếng 

Anh 

3.  Em Nguyễn Ngọc Tường 

Vy 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Tiền 

Giang 

Ba Sinh học 

4.  Em Trần Thị Ngọc ánh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Tiền 

Giang 

Ba Tiếng 

Anh 

5.  Em Trần Nguyên Đông 

Dương 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Tiền 

Giang 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 05 học sinh  

(02 giải nhì, 03 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Thành phố Hồ Chí Minh 

TT  Họ và tên                Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Hoàng Việt Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhất Sinh học 

2.  Em Đặng Mỹ An Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhất Tiếng 

Pháp 

3.  Em Quách Yến Ngân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhất Tiếng 

Trung 

4.  Em Bùi Khánh Vĩnh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhì Toán 

5.  Em Đoàn Trung Tín Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhì Vật lí 

6.  Em Phùng Quốc Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Gia Định 

Nhì Hoá học 

7.  Em Lý Thiên Định Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhì Sinh học 

8.  Em Lê Hữu Nghĩa Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhì Sinh học 

9.  Em Hồ Trọng Tường Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhì Sinh học 

10.  Em Trần Bảo Lợi Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhì Tin học 

11.  Em Nguyễn Vũ Đăng Khoa Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhì Tin học 

12.  Em Nguyễn Đức Mạnh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhì Tin học 



TT  Họ và tên                Lớp, trường Giải Môn 

13.  Em Nguyễn Hoàng Minh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Thượng 

Hiền 

Nhì Tin học 

14.  Em Nguyễn Hoài Hương 

Giang 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Gia Định 

Nhì Lịch sử 

15.  Em Lương Hà Trung Nhi Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Đại 

Nghĩa 

Nhì Tiếng 

Anh 

16.  Em Đỗ Khắc Nguyên Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Đại 

Nghĩa 

Nhì Tiếng 

Anh 

17.  Em Huỳnh Võ Thủy Đăng 

Đài 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhì Tiếng 

Trung 

18.  Em Nguyễn Xuân Minh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Đại 

Nghĩa 

Ba Toán 

19.  Em Nguyễn Lê Hoàng 

Duy 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Toán 

20.  Em Phạm Đình Anh Khoa Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Toán 

21.  Em Trần Anh Vũ Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Toán 

22.  Em Trần Quốc Thái Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Vật lí 

23.  Em Kha Sang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Vật lí 

24.  Em Nguyễn Ngọc Minh 

Anh 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Hoá học 

25.  Em Nguyễn Minh Trí Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Đại 

Nghĩa 

Ba Hoá học 

26.  Em Nguyễn Lập Hoàng 

Anh 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Đại 

Nghĩa 

Ba Hoá học 

27.  Em Bùi Đình Song Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Hoá học 



TT  Họ và tên                Lớp, trường Giải Môn 

28.  Em Lê Nguyễn Hoàng 

Mai 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Sinh học 

29.  Em Nguyễn Ngọc Uyên 

Phương 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Sinh học 

30.  Em Nguyễn Vũ Minh 

Duy 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Tin học 

31.  Em Nguyễn Thanh Thảo 

Ly 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Tin học 

32.  Em Nguyễn Lê Vĩnh 

Nguyên 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Địa lí 

33.  Em Quách Tú Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Địa lí 

34.  Em Đặng Lưu Bảo Khánh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Đại 

Nghĩa 

Ba Tiếng 

Anh 

35.  Em Bùi Quốc Khải Học sinh lớp 10, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Trần Đại 

Nghĩa 

Ba Tiếng 

Anh 

36.  Em Huỳnh Gia Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Tiếng 

Anh 

37.  Em Trần Nguyễn Khánh 

Duy 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Tiếng 

Pháp 

38.  Em Lý Gia Hân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Tiếng 

Trung 

39.  Em Đặng Y Kỳ Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

Ba Tiếng 

Trung 

Danh sách trên có 39 học sinh 

(03 giải nhất,14 giải nhì, 22 giải ba) 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Trà Vinh 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

 Em Huỳnh Anh Bảo Ngọc 

 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Thiện Thành 

Ba 

 

Địa lí 

 

 

Danh sách trên có 01 học sinh đoạt giải ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Tuyên Quang 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Lê Kim Chi Học sinh lớp 12, Trường Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Nhì Lịch sử 

2.  Em Bùi Đức Hòa Học sinh lớp 11, Trường Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Nhì Lịch sử 

3.  Em Lê Hà Lan Phương Học sinh lớp 12, Trường Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Nhì Lịch sử 

4.  Em Cao Thùy Hương Học sinh lớp 12, Trường Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Nhì Địa lí 

5.  Em Nguyễn Hoàng Long Học sinh lớp 12, Trường Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Ba Vật lí 

6.  Em Phan Linh Chi Học sinh lớp 12, Trường Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Ba Ngữ văn 

7.  Em Nông Thu Thủy Học sinh lớp 11, Trường Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Ba Ngữ văn 

8.  Em Ma Thị Trang Học sinh lớp 12, Trường Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Ba Lịch sử 

9.  Em Trần Thị Như Ngọc Học sinh lớp 12, Trường Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Ba Lịch sử 

10.  Em Từ Minh Huyền Học sinh lớp 12, Trường Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Ba Địa lí 

11.  Em Nguyễn Thị ánh Học sinh lớp 12, Trường Trường 

Trung học phổ thông Chuyên 

Ba Địa lí 

12.  Em Ma Thị Lê Học sinh lớp 12, Trường Trường 

PTDTNT ATK Sơn Dương 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 12 học sinh 

(04  giải nhì, 08 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Vĩnh Phúc 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Đức Kiên Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Vật lí 

2.  Em Khổng Thị Thu Thuý Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Sinh học 

3.  Em Vũ Bình Dương Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Tin học 

4.  Em Nguyễn Văn Chiến Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Tiếng 

Anh 

5.  Em Tạ Nam Khánh Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Toán 

6.  Em Chu Thị Thanh Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Toán 

7.  Em Nguyễn Đức Sáng Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Toán 

8.  Em Nguyễn Tiến Đạt Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Vật lí 

9.  Em Nghiêm Thành Long Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Vật lí 

10.  Em Phùng Minh Hiệp Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Vật lí 

11.  Em Nguyễn Hồng Thái Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Hoá học 

12.  Em Nguyễn Văn Cường Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Hoá học 

13.  Em Nguyễn Thị Phương 

Thanh 

Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Hoá học 

14.  Em Phùng Quang Chiến Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Hoá học 

15.  Em Đỗ Thị Thu Huyền Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Hoá học 

16.  Em Hà Cảnh Đức Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Hoá học 

17.  Em Nguyễn Đức Anh Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Hoá học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

18.  Em Nguyễn Văn Kiệt Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Hoá học 

19.  Em Hà Mạnh Duy Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Sinh học 

20.  Em Trần Thuỳ Trang Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Sinh học 

21.  Em Nguyễn Phương Thảo Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Sinh học 

22.  Em Nguyễn Ngọc Hân Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Sinh học 

23.  Em Đào Duy Chiến Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Tin học 

24.  Em Nguyễn Thị Hiền Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Ngữ văn 

25.  Em Nguyễn Hà Chi Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Ngữ văn 

26.  Em Trần Đức Thắng Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Lịch sử 

27.  Em Nguyễn Thị Ngọc Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Lịch sử 

28.  Em Nguyễn Thị Ngọc 

Nhẫn 

Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Lịch sử 

29.  Em Nguyễn Thị ánh 

Tuyết 

Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Lịch sử 

30.  Em Nguyễn Thị Hậu Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Lịch sử 

31.  Em Phùng Quang Giang Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Lịch sử 

32.  Em Lê Thị Thu Quỳnh Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Địa lí 

33.  Em Phạm Thị Thu Hường Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Địa lí 

34.  Em Đinh Thu Hương Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Địa lí 

35.  Em Nguyễn ánh Dương Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Địa lí 

36.  Em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Địa lí 

37.  Em Hoàng Ngọc Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Tiếng 

Anh 

38.  Em Trần ánh Dương Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Tiếng 

Anh 

39.  Em Lê Ngọc Hoa Học sinh lớp 12, Trường Ba Toán 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

Chuyên Vĩnh Phúc 

40.  Em Trần Hồng Quý Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Toán 

41.  Em Lê Minh Việt Anh Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Toán 

42.  Em Hoàng Minh Khánh Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Vật lí 

43.  Em Ngô Khánh Ly Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Vật lí 

44.  Em Nguyễn Tiến Dũng Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Vật lí 

45.  Em Lê Tiến Dũng Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Vật lí 

46.  Em Đỗ Đức Mạnh Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Vật lí 

47.  Em Nguyễn Xuân Ngọc Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Vật lí 

48.  Em Nguyễn Dũng Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Hoá học 

49.  Em Dương Văn Phan Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Hoá học 

50.  Em Dương Hồng Nam Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Tin học 

51.  Em Nguyễn Văn Nam Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Tin học 

52.  Em Nguyễn Hữu Lâm Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Tin học 

53.  Em Nguyễn Đình Huy Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Tin học 

54.  Em Trần Thị Ngọc Huế Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Lịch sử 

55.  Em Phùng Thị Thu 

Hường 

Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Lịch sử 

56.  Em Trần Minh Hương Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Lịch sử 

57.  Em Nguyễn Thị Đức 

Minh 

Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Địa lí 

58.  Em Đào Anh Tuấn Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Địa lí 

59.  Em Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Tiếng 

Anh 

60.  Em Bùi Nhật Quang Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Tiếng 

Anh 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

61.  Em Nguyễn Xuân Minh Học sinh lớp 11, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Tiếng 

Anh 

62.  Em Hoàng Khải Minh Học sinh lớp 10, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Tiếng 

Anh 

63.  Em Đỗ Phương Linh Học sinh lớp 12, Trường 

Chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Tiếng 

Pháp 

Danh sách trên có 63 học sinh. 

(04 giải nhất, 34 giải nhì, 25 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Yên Bái 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Bùi Thị Nhung Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Nhất Địa lí 

2.  Em Nguyễn Thị Việt Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Nhì Ngữ văn 

3.  Em Nguyễn Thị Mỹ Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Nhì Lịch sử 

4.  Em Nguyễn Hoài Phương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Nhì Địa lí 

5.  Em Nguyễn Trung Hiếu Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Nhì Tiếng 

Anh 

6.  Em Nguyễn Quốc Trung Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Ba Vật lí 

7.  Em Trần Quang Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Ba Vật lí 

8.  Em Mai Tiến Đạt Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Ba Vật lí 

9.  Em Lê Quốc Tiến Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Ba Hoá học 

10.  Em Bùi Sỹ Đạt Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Ba Sinh học 

11.  Em Hoàng Quyết Thắng Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chu Văn An 

Ba Sinh học 

12.  Em Nguyễn Ngọc Minh 

Anh 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Ba Ngữ văn 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

Tất Thành 

13.  Em Hoàng Thị Trang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chu Văn An 

Ba Lịch sử 

14.  Em Bùi Khánh Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Ba Lịch sử 

15.  Em Hà Văn Giang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Ba Địa lí 

16.  Em Hoàng Thúy Hiền Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Ba Tiếng 

Anh 

Danh sách trên có 16 học sinh. 

(01 giải nhất, 04 giải nhì, 11 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Hoàng An Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhất Toán 

2.  Em Trương Tuấn Nghĩa Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhất Toán 

3.  Em Nguyễn Hoàng 

Dương 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhất Hoá học 

4.  Em Đồng Ngọc Hà Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhất Sinh học 

5.  Em Trần Đức Lộc Học sinh lớp 10, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhất Sinh học 

6.  Em Lâm Hà Thanh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhất Sinh học 

7.  Em Vũ Minh Điềm Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhất Tin học 

8.  Em Nguyễn Hữu Đức Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhất Tin học 

9.  Em Nguyễn Minh Đức Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhất Tin học 

10.  Em Lê Quang Huy Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhất Tin học 

11.  Em Nguyễn Trung Thế Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhất Tin học 

12.  Em Phan Hữu An Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

Nhì Toán 



học Tự nhiên 

13.  Em Ngô Quý Đăng Học sinh lớp 10, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Toán 

14.  Em Lê Xuân Hoàng Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Toán 

15.  Em Đinh Vũ Tùng Lâm Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Toán 

16.  Em Nguyễn Đắc Quán Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Toán 

17.  Em Trần Thanh Long Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Vật lí 

18.  Em Nguyễn Hoàng Minh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Vật lí 

19.  Em Trang Đào Công 

Minh 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Vật lí 

20.  Em Đặng Huy Phương Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Vật lí 

21.  Em Nguyễn Minh Quân Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Vật lí 

22.  Em Phương Hiếu Kiên Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Hoá học 

23.  Em Lê Anh Quang Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Hoá học 

24.  Em Phạm Phú Quang Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Hoá học 

25.  Em Nguyễn Mạnh Trí Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Hoá học 

26.  Em Nguyễn Thị Thu An Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Sinh học 

27.  Em Lê Hoàng Đan Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Sinh học 



28.  Em Nguyễn Thành Đạt Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Sinh học 

29.  Em Trần Ngọc Hiếu Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Sinh học 

30.  Em Lã Hoàng Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Sinh học 

31.  Em Vũ Phan Thăng Long Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Tin học 

32.  Em Đinh Đức Mạnh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Tin học 

33.  Em Nguyễn Đình Phúc Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Nhì Tin học 

34.  Em Nguyễn Hoàng Bảo 

Trân 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Khoa học Giáo 

dục 

Nhì Ngữ văn 

35.  Em Nguyễn Khánh Linh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Khoa học Giáo 

dục 

Nhì Địa lí 

36.  Em Nguyễn Thái Hà Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Ngoại 

ngữ 

Nhì Tiếng 

Anh 

37.  Em Nguyễn Như Huyền Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Ngoại 

ngữ 

Nhì Tiếng 

Anh 

38.  Em Vũ Trần Minh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Ngoại 

ngữ 

Nhì Tiếng 

Anh 

39.  Em Nguyễn Trần Dương 

Minh 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Ngoại 

ngữ 

Nhì Tiếng 

Anh 

40.  Em Lê Hồng ánh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Ngoại 

ngữ 

Nhì Tiếng 

Nga 

41.  Em Nguyễn Thị Thu Hà Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Ngoại 

ngữ 

Nhì Tiếng 

Pháp 

42.  Em Vũ Thảo Linh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Ngoại 

ngữ 

Nhì Tiếng 

Pháp 



43.  Em Trịnh An Hải Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Ba Toán 

44.  Em Lê Duy Linh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Ba Vật lí 

45.  Em Đỗ Đức Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Ba Hoá học 

46.  Em Nguyễn Quỳnh Anh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Ba Hoá học 

47.  Em Ngô Hương Giang Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Ba Sinh học 

48.  Em Vũ Bá Công Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên 

Ba Tin học 

49.  Em Phạm Minh Phương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Ngoại 

ngữ 

Ba Tiếng 

Anh 

50.  Em Đỗ Châu Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Ngoại 

ngữ 

Ba Tiếng 

Trung 

51.  Em Nguyễn Thu Phương Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Ngoại 

ngữ 

Ba Tiếng 

Trung 

Danh sách trên có 51 học sinh 

( 11 giải nhất, 31 giải nhì, 09 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Mạc Nam 

Trung 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Toán 

2.  Em Lê Trung Hải Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Toán 

3.  Em Trần Nguyễn Nam 

Hưng 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhất Toán 

4.  Em Lê Vũ Tường Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Toán 

5.  Em Nguyễn Bá Khôi 

Nguyên 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Toán 

6.  Em Hà Minh Triết Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Vật lí 

7.  Em Nguyễn Tài Tuệ Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Vật lí 

8.  Em Trần Gia Văn Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Vật lí 

9.  Em Đặng Thành Nhân Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Vật lí 

10.  Em Nguyễn Ngọc Thiên 

Phúc 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Vật lí 

11.  Em Nhâm Ngọc Minh 

Quân 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Vật lí 

12.  Em Huỳnh Công Danh Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Hoá học 

13.  Em Nguyễn Đình Ký Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Hoá học 

14.  Em Trần Quế An Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Hoá học 

15.  Em Lê Nguyễn Quang 

Đăng Khoa 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Hoá học 

16.  Em Nguyễn Đặng Nghĩa Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Hoá học 

17.  Em Phạm Hoài Bảo Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Sinh học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

18.  Em Bùi Lê Hải Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhất Sinh học 

19.  Em Bùi Trần Đăng Khoa Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Sinh học 

20.  Em Phan Minh Triết Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Sinh học 

21.  Em Phan Minh Thư Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Sinh học 

22.  Em Vũ Thế Anh Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Tin học 

23.  Em Nguyễn Vũ Đăng 

Huy 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Tin học 

24.  Em Lê Bảo Hiệp Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Tin học 

25.  Em Bùi Nguyễn Ngọc 

Thắng 

Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Tin học 

26.  Em Phạm Phương Thúy Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Tin học 

27.  Em Nguyễn Thế Bình Học sinh lớp 12, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Tin học 

28.  Em Trần Ngọc Phương 

Nghi 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Ngữ văn 

29.  Em Hoàng Thị Ngọc 

Minh 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Ngữ văn 

30.  Em Nguyễn Ngọc Phương 

Uyên 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Ngữ văn 

31.  Em Lê Huỳnh Mỹ Tâm Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Tiếng 

Anh 

32.  Em Võ Ngọc Minh 

Phương 

Học sinh lớp 11, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Tiếng 

Anh 

33.  Em Đỗ Trần Bảo Hân Học sinh lớp 10, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Nhì Tiếng 

Anh 

34.  Em Lương Hoàng Thảo 

Nguyên 

Học sinh lớp 10, Trường 

Trường Phổ Thông Năng Khiếu 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 34 học sinh 

(02 giải nhất, 14 giải nhì, 18 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Lê Mạnh Khương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Nhất Tin học 

2.  Em Trần Quang Thành Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Nhất Tin học 

3.  Em Hoàng Nguyễn Minh 

Khuê 

Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Nhất Ngữ văn 

4.  Em Trương Đăng Biển Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Nhì Toán 

5.  Em Nguyễn Khắc Hải 

Long 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Nhì Vật lí 

6.  Em Phạm Đoàn Minh 

Anh 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Nhì Sinh học 

7.  Em Đinh Văn Thanh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Nhì Tin học 

8.  Em Phạm Hoàng Hải Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Nhì Tin học 

9.  Em Tạ Hương Trà Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Nhì Ngữ văn 

10.  Em Nguyễn Mai Trang Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Nhì Tiếng 

Anh 

11.  Em Tạ Quang Dương Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Nhì Tiếng 

Anh 

12.  Em Nguyễn Ngọc Hà Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Nhì Tiếng 

Anh 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

13.  Em Trần Xuân Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Toán 

14.  Em Nguyễn Gia Hiển Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Toán 

15.  Em Nguyễn Xuân Kỳ Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Toán 

16.  Em Đàm Thế Toàn Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Vật lí 

17.  Em Phan Hoàng Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Vật lí 

18.  Em Đỗ Hữu Huy Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Hoá học 

19.  Em Trần Thùy Linh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Sinh học 

20.  Em Nguyễn Phương Anh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Sinh học 

21.  Em Nguyễn Khánh Minh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Sinh học 

22.  Em Lã Quế Lâm Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Sinh học 

23.  Em Nguyễn Thái Dương Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Tin học 

24.  Em Trần Phương Nhi Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Tin học 

25.  Em Phạm Đức Minh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Tin học 

26.  Em Nguyễn Trần Nhật 

Quốc 

Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Tin học 

27.  Em Nghiêm Minh Hiếu Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Ba Tin học 



TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

Sư phạm 

28.  Em Đỗ Khánh Linh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Ngữ văn 

29.  Em Trần Xuân ánh Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Địa lí 

30.  Em Phạm Ngọc Bích Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Tiếng 

Anh 

31.  Em Vũ Mạnh Quân Học sinh lớp 12, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Tiếng 

Anh 

32.  Em Lê Mỹ Linh Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Tiếng 

Anh 

33.  Em Đồng Linh Chi Học sinh lớp 11, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại học 

Sư phạm 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 33 học sinh 

(03 giải nhất, 09 giải nhì, 21 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Trường Đại học Vinh 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Thiều Đình Minh 

Hùng 
Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên 
Nhì Toán 

2.  Em 
Trần Anh Tú 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên 
Nhì Sinh học 

3.  Em 
Đinh Bảo Quốc 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên 
Nhì Sinh học 

4.  Em 
Nguyễn Thùy Linh 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên 
Nhì Ngữ văn 

5.  Em 
Phan Hồng Nhung 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên 
Nhì Ngữ văn 

6.  Em 
Lương Tuấn Anh 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên 
Ba Vật lí 

7.  Em 
Hoàng Văn Bình 

Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên 
Ba Hoá học 

8.  Em 
Nguyễn Anh Tuấn 

Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên 
Ba Hoá học 

9.  Em 
Võ Trần Tùng Dương 

Học sinh lớp 10, Trường 

THPT chuyên 
Ba Sinh học 

10.  Em 
Hoàng Lê Dung 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên 
Ba Sinh học 

11.  Em 
Trần Mạnh Khải 

Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên 
Ba Tin học 

12.  Em Nguyễn Trần Anh 

Thư 
Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên 
Ba Ngữ văn 

13.  Em 
Trần Thị Tú Trinh 

Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên 
Ba Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 13 học sinh 

(05 giải nhì, 08 giải ba) 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Long Đức Duy Học sinh lớp 12, Trường 

Trường PT Vùng cao Việt 

Bắc 

Nhì Sinh học 

2.  Em Nông Tuấn Long Học sinh lớp 12, Trường 

Trường PT Vùng cao Việt 

Bắc 

Nhì Sinh học 

3.  Em Nịnh Mỹ Hằng Học sinh lớp 12, Trường 

Trường PT Vùng cao Việt 

Bắc 

Nhì Địa lí 

4.  Em Nông Thị Thảy Học sinh lớp 12, Trường 

Trường PT Vùng cao Việt 

Bắc 

Nhì Địa lí 

5.  Em Nịnh Thị Huệ Học sinh lớp 12, Trường 

Trường PT Vùng cao Việt 

Bắc 

Ba Địa lí 

6.  Em Nông Thị Ly Học sinh lớp 12, Trường 

Trường PT Vùng cao Việt 

Bắc 

Ba Địa lí 

7.  Em Sầm Thị Trang Học sinh lớp 12, Trường 

Trường PT Vùng cao Việt 

Bắc 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 07 học sinh. 

(04 giải nhì, 03 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BGDĐT ngày           tháng 5 năm 2020) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

 

TT  Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Em Nguyễn Hoàng Anh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học Thực hành - ĐHSP 

Ba Tiếng 

Anh 

2.  Em Lê Minh Đại Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học Thực hành - ĐHSP 

Ba Tiếng 

Anh 

3.  Em Dương Trương Lương Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học Thực hành - ĐHSP 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 03 học sinh đoạt giải ba. 
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